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    Họ, tên học sinh: …………………………………………………..

    Số báo danh: ………………………………………………………

Câu 1. Nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều là dựa trên hiện tượng       
A. cảm ứng điện từ.
B. tự cảm.
C. từ trường quay.
D. cộng hưởng điện. 

Câu 2. Con lắc đơn có chiều dài dây treo ℓ, ở nơi có gia tốc trọng trường g thì chu kì con lắc đơn dao động điều hòa là 
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Câu 3. Theo thuyết lượng tử ánh sáng, với hằng số Plăng là h, mỗi phôtôn của chùm sáng đơn sắc có tần số f đều mang năng lượng là
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Câu 4. Đại lượng không được bảo toàn trong phản ứng hạt nhân là

A. số nơtron.
B. số nuclôn.   
C. điện tích.     
D. động lượng.             
Câu 5. Hai dao động điều hòa, cùng phương, cùng tần số, cùng pha, có biên độ lần lượt là A1, A2. Biên độ dao động tổng hợp của hai dao động này là
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Câu 6. Sóng điện từ có chu kì 
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 truyền đi trong chân không với bước sóng
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Câu 7. Chiết suất tuyệt đối của một môi trường là chiết suất tỉ đối của môi trường đó so với 

A. thủy tinh.                 
B. chân không. 
C. không khí.

D. nước. 
Câu 8. Sóng điện từ nào sau đây được dùng trong việc truyền thông tin trong nước?

A. Sóng dài
B. Sóng trung
C. Sóng ngắn
D. Sóng cực ngắn
Câu 9. Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ và lò xo nhẹ có độ cứng k, đang dao động điều hòa. Mốc thế năng tại vị trí cân bằng. Biểu thức thế năng của con lắc ở li độ x là
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Câu 10. Chọn câu sai khi nói về máy quang phổ lăng kính.
A. Buồng tối có cấu tạo gồm một thấu kính hội tụ và một tấm kính ảnh đặt ở tiêu diện của nó. 

B. Hệ tán sắc có tác dụng phân tích chùm sáng phức tạp thành những thành phần đơn sắc.

C. Ống chuẩn trực có tác dụng làm hội tụ các chùm sáng đơn sắc khác nhau.

D. Cấu tạo của hệ tán sắc gồm một hoặc nhiều lăng kính.
Câu 11. Véctơ cường độ điện trường tại mỗi điểm có chiều
A. phụ thuộc độ lớn điện tích thử.

B. phụ thuộc nhiệt độ của môi trường. 


C. cùng chiều với lực điện tác dụng lên điện tích thử dương tại điểm đó.

D. cùng chiều với lực điện tác dụng lên điện tích thử âm tại điểm đó.
Câu 12. Trên tủ lạnh hay bên ngoài vỏ của chai nước tiệt trùng, có ghi “diệt khuẩn bằng tia cực tím”, đó là

A. tia Gamma.
B. tia 
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.
C. tia tử ngoại.
D. tia hồng ngoại.

Câu 13. Khi nói về dao động cơ, phát biểu nào sau đây sai?
A. Dao động của con lắc đồng hồ là dao động duy trì.


B. Dao động cưỡng bức có biên độ không phụ thuộc vào biên độ của lực cưỡng bức.

C. Dao động cưỡng bức có biên độ không đổi và có tần số bằng tần số của lực cưỡng bức.

D. Dao động tắt dần có biên độ giảm dần theo thời gian.
Câu 14. Trong hiện tượng giao thoa sóng trên mặt nước do hai nguồn kết hợp đồng pha cùng biên độ A gây ra, cho rằng biên độ sóng không đổi khi lan truyền, bước sóng là λ, thì tại điểm M trong vùng giao thoa, cách hai nguồn các khoảng d1và d2, có biên độ xác định bởi biểu thức 
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Câu 15. Cường độ dòng điện đươc đo bằng dụng cụ nào sau đây?


A. Lực kế. 
B. Công tơ điện. 
C. Nhiệt kế.

D. Ampe kế.
Câu 16. Hai hạt nhân 
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A. số nơtron.
B. số nuclôn.
C. điện tích.
D. số prôtôn.              

Câu 17. Đặt một điện áp xoay chiều 
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 vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C không phân nhánh. Cường độ dòng điện sớm pha hơn điện áp hai đầu đoạn mạch khi
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Câu 18. Độ cao của âm liên quan với 

A. tần số âm.
B. cường độ âm .
C. đồ thị dao động âm.
D. biên độ âm.

Câu 19. Máy biến áp là thiết bị
A. biến đổi dòng điện xoay chiều thành dòng điện một chiều.

B. biến đổi tần số của dòng điện xoay chiều.

C. có khả năng biến đổi điện áp xoay chiều.

D. làm tăng công suất của dòng điện xoay chiều.
Câu 20. Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R và tụ điện C mắc nối tiếp  thì dung kháng của tụ điện là ZC. Hệ số công suất của đoạn mạch là
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Câu 21. Khi có sóng dừng trên dây khoảng cách giữa một nút và một bụng sóng liên tiếp bằng

A. một phần tư bước sóng.
B. nửa bước sóng.

C. bước sóng.
D. ba phần tư bước sóng.

Câu 22. Khi chiếu ánh sáng đơn sắc màu lục vào một chất huỳnh quang thì ánh sáng huỳnh quang phát ra không thể là ánh sáng màu 

A. vàng.
B. lam. 
C. đỏ.
D. cam
Câu 23. Một ống dây có độ tự cảm 0,25 H. Dòng điện chạy qua ống dây giảm đều từ 0,4 A về 0 trong thời gian 0,05 s. Suất điện động tự cảm xuất hiện ở hai đầu cuộn dây có độ lớn là

A. 10 V.
B. 2 V.
C. 20 V.
D. 4 V

Câu 24. Vân giao thoa được tạo bởi ánh sáng laze, hai khe hẹp và màn quan sát. Trên màn hứng vân giao thoa ta thu được hệ vân như sau

[image: image38]
Khoảng vân có giá trị

A. 18mm.
B. 14,4mm.
C. 8mm.
D. 9mm.
Câu 25. Một hạt có khối lượng nghỉ m0. Theo thuyết tương đối, động năng của hạt này khi chuyển động với tốc độ 0,6c (c là tốc độ ánh sáng trong chân không) là 

A. 0,36m0c2.
B. 1,25 m0c2.
C. 0,225 m0c2.
D. 0,25 m0c2
Câu 26. Một con lắc lò xo có độ cứng k = 100N/m, vật nặng gắn vào 1 đầu lò xo dao động điều hòa với biên độ 4 cm. Lực kéo về tác dụng lên vật nhỏ có độ lớn cực đại bằng

A. 8 N.
B. 6 N.
C. 4 N.
D. 2 N.

Câu 27. Mạch dao động điện từ gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 
[image: image39.wmf]1

mH

p

 và tụ điện có điện dung 
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C. 2,5.105 
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Câu 28. Dòng điện xoay chiều có cường độ hiệu dụng 2 A chạy qua điện trở 110 Ω. Công suất tỏa nhiệt trên điện trở bằng    

A. 220 W.
B. 440 W.  
C. 440[image: image46.png]


 W.
D. 220[image: image48.png]


 W.
Câu 29. Công thoát của một kim loại là 
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. Giới hạn quang điện của kim loại đó là
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Câu 30. Biết cường độ âm chuẩn là 10-12 W/m2. Khi cường độ âm tại một điểm là 10-5 W/m2 thì mức cường độ âm tại điểm đó là

A. 9 B.                                 
B. 7 B.                                
C. 12 B.                              
D. 5 B.

Câu 31. Đoạn mạch có điện trở R nối tiếp tụ điện và cuộn dây thuần cảm, độ tự cảm L = 0,318 H. Đặt vào hai đầu cả mạch một điện áp xoay chiều có tần số 50 Hz, có giá trị hiệu dụng 100 V thì điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở R là 60 V và điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm thuần gấp hai lần điện áp hiệu dụng giữa hai bản của tụ điện. Giá trị của R là

A. 150 (.
B. 75 (.
C. 37,5 (.
D. 100 (.
Câu 32. Trong thí nghiêm Yâng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 0,5 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2 m. Nguồn sáng phát ra vô số ánh sáng đơn sắc có bước sóng biến thiên liên tục từ 380 nm đến 750 nm. Trên màn, khoảng cách gần nhất từ vân sáng trung tâm đến vị trí mà ở đó có hai bức xạ cho vân sáng là

A. 3,04 mm.
B. 6,08 mm.
C. 9,12 mm.

D. 4,56 mm. 
Câu 33. Tại một nơi trên mặt đất, một con lắc đơn dao động điều hòa. Trong khoảng thời gian 
[image: image57.wmf],
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 con lắc thực hiện được 60 dao động toàn phần, thay đổi chiều dài con lắc một đoạn 44cm thì cũng trong khoảng thời gian 
[image: image58.wmf]t
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 ấy, nó thực hiện 50 dao động toàn phần. Chiều dài ban đầu của con lắc là

A. 144cm.
B. 60cm.
C. 80cm.
D. 100cm.
	Trên một sợi dây dài đang có sóng ngang hình sin truyền qua theo chiều dương của trục Ox. Tại thời điểm t0, một đoạn của sợi dây có hình dạng như hình bên. Hai phần tử dây tại M và O dao động lệch pha nhau

A. π/4.    
B. 2π/3.
 

    C. π/3.                                D. 3π/4.
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Câu 34. Trong giờ thực hành, một học sinh mắc đoạn mạch AB gồm điện trở thuần 40(, tụ điện có điện dung C thay đổi được và cuộn dây có độ tự cảm L nối tiếp nhau theo đúng thứ tự trên. Gọi M là điểm nối giữa điện trở thuần và tụ điện. Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 200V và tần số 50 Hz. Khi điều chỉnh điện dung của tụ điện đến giá trị Cm thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch MB đạt giá trị cực tiểu bằng 75V. Điện trở thuần của cuộn dây là. 
A. 24(
B. 16(
C. 30(
D. 40(
Câu 35. Xét nguyên tử hiđrô theo mẫu nguyên tử Bo. Khi êlectron chuyển từ quỹ đạo 
[image: image60.wmf]N

 sang quỹ đạo 
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 thì lực hút giữa êlectron và hạt nhân

A. giảm 16 lần.
B. tăng 16 lần.
C. giảm 4 lần.
D. tăng 4 lần.

Câu 36. Ở mặt chất lỏng có hai nguồn kết hợp đặt tại A và B dao động điều hòa, cùng pha theo phương thẳng đứng. Ax là nửa đường thẳng nằm ở mặt chất lỏng và vuông góc với AB.Trên Ax có những điểm mà các phần tử ở đó dao động với biên độ cực đại, trong đó M xa A nhất, N là điểm kế tiếp với M, P là điểm kế tiếp với N. Gọi Q là cực tiểu trên Ax và xa A nhất. Biết MN = 22,25 cm, NP = 8,75 cm. Độ dài đoạn QA gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. 80 cm. 
B.4,2cm. 
C. 2,1 cm. 
D. 60 cm. 

Câu 37. Giả sử ở một ngôi sao, sau khi chuyển hóa toàn bộ hạt nhân hidrô thành hạt nhân 
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thì ngôi sao lúc này chỉ có 
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với khối lượng 4,6.1032 kg. Tiếp theo đó, 
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chuyển hóa thành hạt nhân 
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6

C

thông qua quá trình tổng hợp 
[image: image66.wmf]44412
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. Coi toàn bộ năng lượng tỏa ra từ quá trình tổng hợp này đều được phát ra với công suất trung bình là P. Cho biết: 1 năm bằng 365,25 ngày, khối lượng mol của 
[image: image67.wmf]4
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là 4g/mol, số A−vô−ga−đrô NA= 6,02.1023 mol−1, leV = 1,6.10−19 J. Thời gian để chuyển hóa hết 
[image: image68.wmf]4
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ở ngôi sao này thành 
[image: image69.wmf]12
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vào khoảng 160 triệu năm. Tính P.

A. 5,3.1030 W.
B. 4,6. 1030 W. 
C. 4,5.1035 W.
D. 4,8.1032 W. 
Câu 38. Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k và vật có khối lượng mi, dao động điều hòa trên mặt ngang. Khi li độ m1là 2,5 cm thì vận tốc của nó là [image: image70.wmf]253

cm/s. Khi li độ là [image: image71.wmf]2,53

cm thì vận tốc là 25 cm/s. Đúng lúc m1 qua vị trí cân bằng thì vật m2 cùng khối lượng chuyển động ngược chiều với vận tốc 1 m/s đến va chạm đàn hồi xuyên tâm với m1. Chọn gốc thời gian là lúc va chạm, vào thời điểm mà độ lớn vận tốc của m1và m2 bằng nhau lần thứ nhất thì hai vật cách nhau bao nhiêu?
A. 13,9 cm.
B. 3,4 cm.
C. [image: image72.wmf]103

cm.

D. [image: image73.wmf]53

 cm.

Câu 39. Cho mạch điện gồm điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm L và tụ điện C mắc theo thứ tự 
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, M nằm giữa L và R, N nằm giữa R và C. Đặt vào hai đầu AB một điện áp xoay chiều có biểu thức: 
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, tần số góc 
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 thay đổi được. Khi 
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 thì điện áp giữa hai đầu các đoạn mạch AN và MB vuông pha với nhau. Khi đó 
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 và mạch tiêu thụ công  suất 
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. Khi thay đổi tần số góc 
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 đến giá trị 
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(rad/s) thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây đạt giá trị cực đại. Giá trị của 
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B. 
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